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THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN,

TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Văn bản số 1071/UBND-KTTH, ngày 07/05/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Thông báo số 23/TB-HĐND, ngày 02/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ngày 08/5/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 734/SNN-QLXDCT gửi lấy ý kiến góp nội dung Dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được các ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản của các đơn vị gồm: UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Đăk Glei; UBMTTQVN tỉnh Kon Tum; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tư Pháp. 

Sau khi nghiên cứu các ý kiến tham gia bằng văn bản của các đơn vị tham gia góp ý, đơn vị đã rà soát, chỉnh sửa nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp theo quy định (có bản dự thảo kèm theo). Các ý kiến góp ý của các đơn vị cụ thể như sau:

1. Các ý kiến thống nhất không chỉnh sửa bổ sung gồm ý kiến góp ý của UBND huyện Sa Thầy, UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Đăk Glei; UBMTTQVN tỉnh Kon Tum.
2. Các đơn vị gửi lấy ý kiến góp nội dung Dự thảo nhưng không tham gia góp ý xem như thống nhất với nội dung của bản dự thảo gồm: Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai, Tp. Kon Tum; Ban Quản lý – Khai thác các công trình thủy lợi.
3. Các ý kiến góp ý cần chỉnh sửa bổ sung gồm ý kiến góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tư Pháp. Đơn vị tiếp thu, giải trình như sau:

3.1 Ý kiến góp ý của Sở Kế Hoạch và Đầu tư tại văn bản số 837/SKHĐT-KTN, ngày 09/5/2019.

Đề nghị đơn vị làm rõ lý do không đưa hạng mục “trạm bơm điện” vào Khoản 1, Điều 1 dự thảo nghị quyết.

Tiếp thu, giải trình: Theo khoản b, Điều 6, Nghị định 77/2018/NĐ-CP chỉ quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, không quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện ở Tây Nguyên. Vì vậy dự thảo nghị quyết không đưa hạng mục “trạm bơm điện” vào Khoản 1, Điều 1.

- Về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước:

+ Các mức hỗ trợ quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 2 dự thảo nghị quyết đều thấp hơn so với mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ; bên cạnh đó đối với việc hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước (Khoản 1, Điều 2 dự thảo nghị quyết) đơn vị soạn thảo chia làm 02 đối tượng theo địa bàn để hỗ trợ với mức hỗ trợ khác nhau trong khi tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ chỉ quy định một mức hỗ trợ đối với nội dung này. Đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung cơ sở, luận chứng đối với các mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đưa ra tại dự thảo nghị quyết.

Tiếp thu, giải trình: Theo Quy định tại Điều 7, Nghị định 77/2018/NĐ-CP về nguồn vốn hỗ trợ cho các chính sách gồm Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có một số xã đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách đặc thù thông qua chương trình (chương trình 135, chương trình nông thôn mới…) đồng thời theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định 77/2018/NĐ-CP  quy định Trường hợp cùng thời gian, nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác), tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. Vì vậy trong quá trình soạn thảo Nghị Quyết đơn vị chia làm 02 đối tượng theo địa bàn để thuận tiện lồng ghép áp dụng các nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

+ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện hỗ trợ đối với từng nội dung; cơ chế hỗ trợ sau đầu tư; nguồn vốn hỗ trợ; đồng thời giải thích từ ngữ cụ thể về “Thủy lợi nhỏ”, “Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước”, đề nghị đơn vị rà soát, nghiên cứu bổ sung đầy đủ các nội dung nêu trên vào dự thảo nghị quyết.

Tiếp thu, giải trình: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định 77/2018/NĐ-CP trách nhiệm của HĐND tỉnh “Ban hành quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách theo khả năng cân đối của ngân sách và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các chính sách theo quy định của Nghị định”. Đồng thời theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định lại các nội dung đã được quy định tại văn bản có giá trị pháp lý cao hơn. Vì vậy trong dự thảo Nghị Quyết chỉ quy định cụ thể mức hỗ trợ của các chính sách, các nội dung khác triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định 77/2018/NĐ-CP. Các từ ngữ cụ thể về “Thủy lợi nhỏ”, “Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước”đã được giải thích trong Điều 3 của Nghi định 77/2018/NĐ-CP nên không giải thích lại.
+ Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 dự thảo nghị quyết quy định: “Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng là: Cà phê, hồ tiêu, mía, rau, ngô, cỏ chăn nuôi và cây ăn quả được hỗ trợ 40% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng không quá 30 triệu đồng/ha”; Tuy nhiên, đối với nội dung hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chung là hỗ trợ cho “cây trồng cạn”, đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ cơ sở chỉ quy định đối với các loại cây trồng nêu trên tại dự thảo nghị quyết.

Tiếp thu, giải trình: Tại điểm c, khoản 2, Điều 5 quy định “Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền” vì vậy trong Điểm a, Khoản 2, Điều 2 dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ cho các loại cây trồng là “Cà phê, hồ tiêu, mía, rau, ngô, cỏ chăn nuôi và cây ăn quả” là cây chủ lực của địa phương để cụ thể hóa cho “cây trồng cạn” trong Nghị định.

3.2  Ý kiến góp ý của Sở Tài chính tại văn bản số 1336/ STC-QLNS, ngày 14/5/2019.

Đề nghị Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu bổ sung thêm quy định mức trần hỗ trợ bằng số tiền tuyệt đối sau phần quy định mức hỗ trợ theo tỷ lệ %. Ví dụ:  Hỗ trợ 90% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước ở địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn thôn, làng, tổ dân phố và tương đương đặc biệt khó khăn nhưng tổng chi phí hỗ trợ cho hạng mục công việc này không vượt quá … triệu đồng/công trình/dự án.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, dự kiến nhu cầu kinh phí bố trí thực hiện (trong đó, chi tiết nguồn Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương; vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp) hàng năm đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với cơ chế, chính sách và trần giới hạn mức vốn được Trung ương hỗ trợ theo các chính sách Trung ương đã ban hành đảm bảo tính khả thi cao nhất.

 Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu quy định rõ nguồn vốn hỗ trợ trong dự thảo Nghị quyết là: Nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn hợp pháp khác được phân cấp cho ngân sách cấp huyện quản lý sử dụng hoặc đề xuất phương án khác cho phù hợp. 

Tiếp thu, giải trình: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định 77/2018/NĐ-CP trách nhiệm của HĐND tỉnh “Ban hành quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách theo khả năng cân đối của ngân sách và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các chính sách theo quy định của Nghị định”. Vì vậy trong dự thảo Nghị Quyết đơn vị chỉ Quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách theo quy định, không bổ sung thêm các quy định khác. Đồng thời về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đã được quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 77/2018/NĐ-CP. Sau khi Nghị quyết được ban hành, hàng năm căn cứ vào nguồn ngân sách được hỗ trợ từ trung ương và nguồn ngân sách địa phương để bố trí để triển khai thực hiện chính sách.

3.3 Ý kiến góp ý của Sở Tư Pháp tại văn bản số 452/ STP-XD&KTrVBQPPL, ngày 13/5/2019.

Trên cơ sở  các ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, tiếp thu (giải trình đối với những ý kiến không được tiếp thu) để  chỉnh lý dự  thảo gửi Sở  Tư pháp lấy ý kiến thẩm định. Hồ  sơ gửi thẩm định đề  nghị  thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc đánh số  thứ  tự  của dự  thảo văn bản gửi thẩm định đề nghị thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
4. Báo cáo thẩm định số 133/BC-STP, ngày 17/5/2019 của Sở Tư Pháp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, chỉnh sửa như sau:

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Đơn vị đã bổ sung nội dung “Những nội dung không quy định trong Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan” sau dấu chấm(.) của khoản 1, Điều 1, theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.

Về căn cứ pháp lý: Đã biên tập lại căn cứ pháp lý phù hợp theo quy định tại Mẫu số 16, Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

Về dự thảo tờ trình của UBND trình HĐND: Đã biên tập lại theo Mẫu số 03, Phụ lục V (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).
